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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 22/09/2026 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.3 15:46 19:15 -
3.1 00:14 03:15
2.7 06:08 08:30
2.8 09:10 11:00
1.2 17:00 20:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Quyết MAERSK PORT KLANG 10.9 186 32,416 P/s3 - CL3 00:30 Cano DL,
y/c MT A1-A6

2 Trung HAIAN IRIS 8.2 147 9,963 P/s3 - CL4 00:30 A3-01

3 N.Minh - Duy BEROLINA C 11 209 26,435 P/s3 - BP7 02:00
Cano DL.
Thả neo
tăng cường
dây

A2-A5

4 Kiên SHENG LI JI 8.5 172 18,219 P/s3 - CL1 05:00 A1-A3

5 B.Long - Lương STARSHIP URSA 10 173 20,920 P/s3 - CL4 08:00 //1000 A1-A6

6 Tân - Đ.Hải INSIGHT 9.5 172 17,888 P/s3 - BNPH 09:00 //1200 A2-A5

7 Giang SITC DALIAN 7.6 144 9,734 P/s3 - CL4-5 09:00 A3-01

8 N.Chiến SITC HAINAN 9.3 172 17,119 P/s3 - CL1 15:00 //1800 A3-A5

9 V.Hải DONGJIN CONFIDENT 8.9 172 18,340 P/s3 - CL7 16:00 //1900 A2-A5

10 V.Hoàng SKY ORION 9.8 173 20,738 P/s3 - CL4-5 22:30

11 Đ.Toản -
N.Trường YM CELEBRITY 10 210 32,720 P/s3 - CL4 23:30 Cano DL


